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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

  Trung tâm Ngoại ngữ 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:  

- Tiếng Việt:   TIẾNG PHÁP A2.1 

- Tiếng Anh:   FRENCH A2.1 

Mã học phần:   FLS 3052 

Số tín chỉ:    4 (4 – 0) 

Đào tạo trình độ:   Đại học 

Học phần tiên quyết:              TIẾNG PHÁP A1  

 

2. Thông tin về GV:  

Họ và tên: Nguyễn Duy Sự    Chức danh, học vị: Tiến sĩ 

Điện thoại: 09 14 06 44 84    Email: sund@ntu.edu.vn 

Địa chỉ NTU E-learning : https://elearning.ntu.edu.vn/my/  

Địa chỉ Google Meet: https://meet.google.com/tas-kyjj-crb  

Địa điểm tiếp SVSáng thứ 3 hàng tuần, tại VP BM Thực hành tiếng, Khoa Ngoại ngữ  

 

3. Mô tả học phần:  

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ liên quan đến các chủ đề như 

Thời gian, Hoạt động thường ngày, Ăn uống, Kỳ nghỉ cuối tuần, Việc làm. Học phần cũng cung cấp 

cho người học vốn từ vựng, cấu trúc câu và kiến thức về các chủ đề nêu trên để người học giao tiếp 

được trong các tình huống đơn giản liên quan đến cuộc sống thường ngày.  

 

4. Mục tiêu: 

Mục tiêu của Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức ngôn ngữ (từ vựng, cấu trúc 

câu, ngữ âm…), kiến thức về văn hóa xã hội và các kỹ năng cần thiết để có thể trình bày các chủ đề 

liên quan. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng để có thể vận dụng vào các tình huống 

giao tiếp đơn gian lien quan đến cuộc sống hàng ngày.  

 

 

https://elearning.ntu.edu.vn/my/
https://meet.google.com/tas-kyjj-crb
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5. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể: 

a) Nhắc lại được các quy tắc ngữ pháp cơ bản (chia động từ ở thì hiện tại, thì quá khứ hoàn 

thành, thì tương lai gần, mạo từ chỉ bộ phận), cấu trúc câu, quy tắc phát âm (đặc biệt là các 

âm mũi) 

b) Miêu tả các hoạt động theo thời gian biểu  

 c) Trình bày các hoạt động thường ngày và cuối tuần 

 d) Miêu tả các bữa ăn (sáng, trưa, tối) 

 e) Vận dụng kiến thức ngôn ngữ để miêu tả một sự kiện quá khứ 

 f) Trình bày sơ lược mục đích và động cơ khi ứng tuyển vào một vị trí việc làm 

 

6. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra học phần với Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Ngôn ngữ 

Anh :  

CĐR HP 

(CLOs) 

CĐR CTĐT (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 

a  X X X       

b  X X X       

c  X X X       

d  X X X       

e  X X X       

 

7. Đánh giá kết quả học tập:  

TT. 
Hoạt động đánh 

giá 
Hình thức/công cụ đánh giá 

Nhằm đạt 

CLOs 

Trọng số 

(%) 

1 Đánh giá quá trình Bài tập cá nhân và nhóm, nghe, chuyên 

cần 

a,b,c,d,e,f 30 

2 Thi giữa kỳ Đọc, Viết  a,b,c 30 

3 Thi cuối kỳ  Vấn đáp a,c,d,e,f 40 

 

8. Tài liệu dạy học:  

STT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ khai 

thác tài liệu 

Mục đích  

sử dụng 

Tài 

liệu 

Tham 

khảo 
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chính 

1 Guy Capelle,   

Robert 

Menand 

Le Nouveau 

Taxi 1, 2  

2009 Hachette 

FLE 

Trung tâm 

Ngoại ngữ - 

ĐHNT 

x  

2 Michèle 

Barfety, 

Patricia 

Beaujouin 

Expression 

orale, niveau 1 

et 2 

2004 CLE 

International 

Trung tâm 

Ngoại ngữ - 

ĐHNT 

 x 

3 Richard 

Lescure et 

al. 

DELF A2, 200 

activités 

2006 CLE 

International 

Trung tâm 

Ngoại ngữ - 

ĐHNT 

 x 

4 Collectif Exercices de 

grammaire en 

contexte 

2000 Hachette 

FLE 

Trung tâm 

Ngoại ngữ - 

ĐHNT 

 x 

 

9. Nội dung: 

Tuần  Nội dung 
Nhằm 

đạt CLOs 

Phương pháp dạy 

học 

Nhiệm vụ của người 

học 

5 

(10/10 – 

16/10) 

Làm quen với phương 

pháp dạy học trực tuyến 

và giới thiệu học phần 

- Giới thiệu học phần và 

giáo trình 

- Giới thiệu phương 

pháp dạy và học 

Giới thiệu phương pháp 

kiểm tra và đánh giá  

- Chủ đề 1 : Thời gian  

 

a,b,c,d,e,f - Thuyết 

giảng 

- Thảo luận 

- Chuẩn bị giáo trình, 

sách bài tập 

- Xem trước ĐCCTHP 

- Thường xuyên cập 

nhật thông tin và nội 

dung học phần trên 

NTU-elearning  

- Thảo luận : chủ đề 

thời gian (giờ, ngày, 

tháng, năm) và các hoạt 

động sinh viên (SV) 

thường làm hàng ngày 

hoặc cuối tuần, trong 

kỳ nghỉ lễ  

6 

(17/10 – 

23/10) 

Bài 13 : Un aller simple 

- Hỏi và nói về thời gian 

(ngày, giờ…) 

- Miêu tả các hoạt động 

a,b 

 

a,b 

- Thuyết giảng 

- Phương pháp sắm 

vai 

- Tổ chức dạy học 

Bài 13 (tr. 46 – 47):  

- Nghe và đọc trước bài 

13 (tr. 46 – 47) 
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theo thời gian biểu 

 

 

a,b 

theo nhóm - Ôn lai số đếm 

- Tìm hiểu cách hỏi và 

nói về thời gian (giờ, 

ngày, tháng, năm)  

- Tổ chức thảo luận 

theo nhóm : các hoạt 

động 1,2,3,4 (tr. 46-47) 

- Sắm vai : Bài tập 5 

(tr. 47) 

- Làm bài tập trong 

Sách bài tập (tr. 26 – 

27) 

- Tham gia diễn đàn 

trao đổi và thảo luân 

trên NTU-elearning 

(NEL) 

7 

(24/10 – 

30/10) 

Bài 14 : À Londres 

- Hỏi và nói về nghề 

nghiệp 

- Câu hỏi dùng ngữ điệu, 

dùng est-ce que, câu hỏi 

đảo động từ - chủ ngữ 

- Miêu tả thời gian biểu 

 

a,b 

 

 

 

 

- - Thuyết giảng 

- - Phương pháp sắm 

vai 

- - Tổ chức hoạt 

động theo nhóm 

- Thảo luận : Các bài 

tập trong Sách bài tập 

(bài 13) 

Bài 14 (tr. 48 – 49):  

- Tổ chức thảo luận 

theo nhóm : các hoạt 

động 1,2,3,4 (tr. 48 – 

49) 

- Sắm vai : hoạt động 

6 (tr. 49) 

- Làm bài tập trong 

Sách bài tập (tr. 28 – 

30) 

- Tham gia diễn đàn 

trao đổi và thảo luân 

trên NTU-elearning 

(NEL) 

8 

(31/10 – 6/11) 

Chủ đề 2 : Hoạt động 

thường ngày và cuối tuần 

Bài 15 : Le dimanche 

matin 

- Hoạt động cuối tuần 

 

 

a,c 

 

- Thuyết 

giảng 

- Thảo luận 

theo cặp 

hoặc theo 

- Thảo luận theo 

nhóm : Bài tập trong 

Sách bài tập (bài 14) 

Bài 15 (tr. 50 – 51):  

- Tìm hiểu cách chia 
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(ngày chủ nhật) 

- Các động từ nhóm 3 

(Lire et écrire) 

- Tự động từ (se lever, se 

laver, s’habiller, …) 

- Hoạt động thường ngày 

- Ôn tập 

 

 

 

 

a,c 

 

a,c 

 

a,c 

 

a,c 

a,b,c 

 

nhóm 

 

một số động từ nhóm 

3 (Lire et écrire) và 

Tự động từ 

- Thảo luận nhóm : 

các hoạt động 1,2,3 

(tr. 50 – 51) 

- Thảo luận theo cặp : 

hoạt động 6 (tr. 51) 

- Làm bài tập trong 

Sách bài tập (tr. 31 – 

33) 

- Tham gia diễn đàn 

trao đổi và thảo luân 

trên NTU-elearning 

(NEL) 

9 

(7/11 – 13/11) 

Nghỉ giữa kỳ    

10 

(14/11 – 

20/11)  

Chủ đề 3 : Ăn uống 

Bài 17 : On fait des 

crêpes ? 

- Mạo từ chỉ bộ phận 

- Miêu tả các bữa ăn 

- Ôn tập 

 

a,b,c 

a,d 

 

a,d 

a,d 

a,b,c,d 

- Thuyết 

giảng 

- Tổ chức 

thảo luận 

theo cặp 

hoặc theo 

nhóm 

- Thảo luận nhóm : 

Bài tập trong Sách bài 

tập (bài 15) 

- Ôn tập lại chủ đề 

1,2 (để chuẩn bị làm 

bài kiểm tra nghe) 

Bài 16 (tr. 54 – 55) : 

sinh viên tự học  

- Thảo luận theo cặp 

: hỏi và nói về các hoạt 

động thường ngày 

Bài 17 (tr. 56 – 57):  

- Tìm hiểu mạo từ 

chỉ bộ phận : du, de la, 

de l’, des  

- Thảo luận nhóm : 

hoạt động 2,3,4,5 (tr. 

56 – 57) 

- Thảo luận theo cặp : 

hỏi và nói về các bữa 

ăn (sáng, trưa, tối) 
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- Làm bài tập trong 

Sách bài tập (tr. 36 – 

38) 

- Làm bài kiểm tra 

nghe trên trang NTU-

elearning 

- Ôn tập chủ đề 1,2 

- Tham gia diễn đàn 

trao đổi và thảo luân 

trên NTU-elearning 

(NEL) 

11 

(21/11 – 

27/11) 

Chủ đề 3 : Kỳ nghỉ cuối 

tuần 

Bài 18 : Il est comment ?  

- Le passé composé 

- Miêu tả một sự 

kiện quá khứ  

 

Bài 19 : Chère Léa… 

- Le passé composé  

Miêu tả một sự kiện quá 

khứ : kỳ nghỉ cuối tuần 

a,e  

 

a,e 

 

 

 

 

a,e 

 

- Thuyết 

giảng 

- Thảo luận 

theo nhóm 

- Sắm vai 

Bài 18 (tr. 58 – 59):  

- Thảo luận : cách 

chia động từ ở thì passé 

composé (thì quá khứ 

ghép) và các hoạt động 

2,3,4,5 (tr. 58 – 59) 

- Làm bài tập 6 (tr. 

59) 

- Thảo luận theo cặp : 

thảo luận về các hoạt 

động đã làm trong ngày 

hôm qua 

- Làm bài tập trong 

Sách bài tập (bài 18) 

Bài 19 (tr. 60 – 61) :  

- Thảo luận nhóm : 

hoạt động 1,2,3,4,5 

(tr. 60 – 61)  

- Tham gia diễn đàn 

trao đổi và thảo luân 

trên NTU-elearning 

(NEL) 

12 

(28/11 – 4/12) 

Bài 19 : (suite) 

- Miêu tả một sự kiện quá 

khứ  

Bài 20 : Les fêtes  

Miêu tả một sự kiện quá 

 

 

 

- Thảo luận 

nhóm 

- Thảo luận 

theo cặp 

- Thuyết 

- Thảo luận theo cặp : 

kể về một kỳ nghỉ 

cuối tuần đã qua 

- Làm bài tập trong 

Sách bài tập (tr. 42 – 
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khứ : lễ hội giảng  44) 

Bài 20 (tr. 62 – 63) :  

- Thảo luận nhóm : 

hoạt động 1,2,3 (tr. 

62 – 63) 

- Thảo luận theo cặp : 

kể về các hoạt động 

đã làm trong một lễ 

hội  

- Tham gia diễn đàn 

trao đổi và thảo luân 

trên NTU-elearning 

(NEL) 

13 

(5/12 – 11/12) 

Chủ đề 4 : Việc làm  

Bài 22 và 24 : Petites 

annonces / entretien  

- Thì tương lai gần 

- Phỏng vấn tuyển dụng 

 

Bài 23 : Qu’est-ce qu’on 

lui offre ?  

- Mỗi quan hệ đồng 

nghiệp 

- Đại từ làm bổ ngữ 

- Thực hành  

 

a,f - Thuyết 

giảng 

- Thảo luận 

nhóm 

- Sắm vai 

- Thảo luận : bài tập 

trong Sách bài tập (bài 

18, 19) 

Bài 22 (tr. 68 – 69) và 

Bài 24 (tr. 72 – 73) :  

- Thảo luận : hoạt 

động 1,2,3,4,5 (tr. 68 

– 69) 

- Sắm vai : phỏng 

vấn tuyển dụng 

- Làm bài tập trong 

Sách bài tập (tr. 50 – 

51) 

Bài 23 (tr. 70 – 71) :  

- Thảo luận nhóm : 

hoạt động 1 (tr. 70) 

- Tham gia diễn đàn 

trao đổi và thảo luân 

trên NTU-elearning 

(NEL) 

14 

(12/12 – 

18/12) 

-  Bài 23 (suite)  

- Ôn tập học phần 

a,f 

a,b,c,d,e,f 

-  - Thuyết giảng : Đại 

từ làm bổ ngữ (C.O.D 

và C.O.I) 

- Thảo luận nhóm : 

hoạt động 2,3,4 (tr. 
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71) 

- Sắm vai : une fête 

surprise  

- Tham gia diễn đàn 

trao đổi và thảo luân 

trên NTU-elearning 

(NEL) 

- Ôn tập lại nội dung 

của HP để chuẩn bị dự 

thi kỳ thi cuối kỳ 

15 

(19/12 – 

25/12) 

Thi giữa kỳ a,c,d,e,f Nghe, nói Tự ôn tập lại nội dung 

học phần và tham gia 

thi giữa kỳ 

16 

(26/12 – 

1/1/2023) 

Thi cuối kỳ a,c,d,e,f Đọc + viết  Tự ôn tập lại nội dung 

học phần và tham gia 

thi giữa kỳ 

 

10. Yêu cầu đối với người học: 

- Thường xuyên cập nhật và thực hiện đúng kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi 

tiết học phần trên hệ thống NTU E-learning lớp học phần; 

- Thực hiện đầy đủ và trung thực các nhiệm vụ học tập, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi tiết học 

phần và hướng dẫn của GV giảng dạy học phần; 

- Sinh viên có đầy đủ học liệu (giáo trinh, sách bài tập, tài liệu nghe, …) 

- Sinh viên tham gia tối thiểu 80 % buổi học. 

- Sinh viên tham gia tích cực vào bài giảng, thảo luận theo cặp hoặc theo nhóm.  

- Sinh viên làm bài tập ở nhà. 

 

Ngày cập nhật: 12/09/2022  

 PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM  

 

TS. Trần Thị Minh Khánh 

 


